ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN
    TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 – 2019
	Lớp
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	Tuần 1+3
	Tuần 2+4
	Tuần 1+3
	Tuần 2+4
	Tuần 1+3
	Tuần 2+4
	Tuần 1+3
	Tuần 2+4
	Tuần 1+3
	Tuần 2+4

	MGL A1
	PTVĐ
	LQCC
	Làm quen với Toán
	KPKH
	KPXH
	HĐ Tạo hình
	Âm nhạc
	Văn học

	MGL A2
	Văn học
	Âm nhạc
	KPKH
	KPXH
	HĐ Tạo hình
	Làm quen với Toán
	PTVĐ
	LQCC

	MGL A3
	Âm nhạc
	Văn học
	HĐ Tạo hình
	Làm quen với Toán
	KPKH
	KPXH
	PTVĐ
	LQCC

	
	
	
	
	
	

	MGN B1
	LQ Văn học     ÂN
	HĐ Tạo hình
	KPKH
	KPXH
	Làm quen với Toán
	PT vận động

	MGN B2
	PT vận động
	Làm quen với Toán
	HĐ Tạo hình
	KPKH
	KPXH
	Âm nhạc
	Văn học

	MGN B3
	Làm quen với Toán
	PT vận động
	Văn học     Âm nhạc
	HĐ Tạo hình
	KPKH
	KPXH

	MGN B4
	HĐ Tạo hình
	Làm quen với Toán
	PT vận động 
	KPKH
	KPXH
	Âm nhạc
	Văn học

	MGN B5
	HĐ Tạo hình
	KPKH
	KPXH
	LQ Văn học     ÂN
	Làm quen với Toán
	PT vận động

	
	
	
	
	
	

	MGB C1
	PT vận động
	Làm quen với Toán
	KPKH
	KPXH
	Âm nhạc
	Văn học
	HĐ Tạo hình

	MGB C2
	HĐ Tạo hình
	KPKH
	KPXH
	Làm quen với Toán
	PT vận động
	Âm nhạc
	Văn học

	MGB C3
	Văn học
	Âm nhạc
	Làm quen với Toán
	HĐ Tạo hình
	KPXH
	KPKH
	PT vận động

	MGB C4
	KPKH
	KPXH
	PT vận động
	Làm quen với Toán
	Văn học
	Âm nhạc
	HĐ Tạo hình 

	MGB C5
	Văn học
	Âm nhạc
	Làm quen với Toán
	HĐ Tạo hình
	KPXH
	KPKH
	PT vận động

	
	
	
	
	
	

	NT D1
	PT vận động
	Âm nhạc
	Truyện
	Thơ
	NBTN
	NBPB
	HĐVĐV
	HĐ TH

	NT D2
	HĐVĐV
	Truyện
	Thơ
	NBTN
	NBPB
	PT vận động
	Âm nhạc

	NTD3
	Âm nhạc
	Tạo hình
	HĐVĐV
	PT vận động
	Truyện                Thơ
	NBTN    NBPB


*Lưu ý: Những tháng có 5 tuần thì tuần 5 thực hiên TKB của tuần 1+3
                                                                                                                                                                                      KT: HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

[bookmark: _GoBack]                                                                                                                                                                                      Nguyễn Thị Hương                                                                                                                                                                                 

